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Phạm Chồi, 59, m 

Huỳnh Thị Hưng, 39, f 

Phạm Thị Câu, 49, f 

Phừng Thị Muông, 29, f 

Phạm Thị Hoa, 10, f 

Phạm Sinh, 5, m 

Phạm Thị Huệ, 5, f 

Phạm Thị Hồng, 1, f 

Phạm Thị Thí, 39, f 

Phạm Thị Dạng, 29, f 

Trịnh Thị Thứ, 8, f 

Dương Thị Chư, 69, f 

Phạm Mùi, 43, m 

Phạm Hưởng, 13, m 

Đỗ Thị Mùi, 67, f 

Đỗ Khanh, 80, m 

Nguyễn Thị Đạo, 70, f 

Hoàng Đích, 46, m 

Võ Thị Tư, 40, f 

Hoàng Văn Thứ, 7, m 

Hoàng Văn Đủ, 5, m 

Đỗ Thị Trị, 31, f 

Bùi Thị Sản, 8, f 

Bùi Thị Mán, 6, f 

Lý Thị Đồng, 50, f 

Quảng Em (Quặm), 49, m 

Quảng Dũ (Vũ), 49, m 

Quảng Xuất, 50, m 

Quảng Thị Lũy, 6, f 

Quảng Thị Bàn, 4, f 

Quảng Cu, 1, m 

Phạm Hòe, 30, m 

Phạm Cu Ba, 4, m 

Phạm Hoặc (Hược), 60, m 

Phạm Xí, 18, m 

Nguyễn Thị Chác, 40, f 

Phạm Thị Cảm, 18, f 

Phạm Thị Bảy, 10, f 

Phạm Tâm, 8, m 

Phạm Thị Chinh, 2, f 

Phạm Đốc, 40, m 

Nguyễn Thị Thậm, 35, f 

Phạm Tài, 12, m 

Phạm Xí, 10, m 

Phạm Mẽo, 8, m 

Phạm Đực, 6, m 

Võ Thị Mại, 35, f 

Lương Xí, 14, m 
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Lương Sáu, 11, m 

Lương Thị Kiên, 37, f 

Phạm Lương, 15, m 

Phạm Mực, 13, m 

Phạm Đực, 10, m 

Phạm Thị Bê, 4, f 

Dương Thị Khéo, 67, f 

Phạm Thị Đằng, 17, f 

Phạm Bồi, 8, m 

Phạm Thị Bảy, 6, f 

Nguyễn Khôi, 50, m 

Nguyễn Thị Năm, 43, f 

Nguyễn Nay, 12, m 

Lê Thị Lệ, 48, f 

Nguyễn Thị Thú, 32, f 

Trần Thị Diêm, 48, f 

Tô Giỏi, 10, m 

Tô Một, 6, m 

Phạm Thị Hiệp, 48, f 

Nguyễn Thị Thanh, 48, f 

Phạm Thị Giàu, 31, f 

Lương Thị Hung, 71, f 

Phạm Thị Văn, 61, f 

Nguyễn Thị Sang, 29, f 

Nguyễn Thị Sáo, 28, f 

Nguyễn Văn Bốn, 27, m 

Lương Thị Xanh, 8, f 

Lương Rừng, 11, m 

Lương Tân, 5, m 

Ngô Thị Tý, 9, f 

Ngô Thị Mùi, 33, f 

Lương Hai, 11, m 

Lương Thành, 8, m 

Lương Thị Diệp, 5, f 

Lương Tào, 2, m 

Ngô Thị Một, 10, f 

Lê Tiểu, 11, m 

Lê Thị Họn, 75, f 

Nguyễn Thị Huệ, 39, f 

Phạm Thị Chút, 39, f 

Đỗ Thị Lắm, 9, f 

Phạm Thị Rằng, 42, f 

Lương Văn Hiếu, 10, m 

Võ Cao Phúc, 9, m 

Võ Thị Ánh, 7, f 

Võ Cao Sáu, 4, m 

Võ Nuôi, 76, m 

Phạm Thị Lịch, 54, f 
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Từ Thị Y, 26, f 

Võ Cu Tèo, 3, m 

Phạm Thị Hược, 55, f 

Nguyễn Thị Thiệt, 20, f 

Võ Đức Tô, 2, m 

Võ Mua (Mãi), 61, m 

Phạm Thị Phán, 59, f 

Võ Thị Mười, 15, f 

Võ Thị Nhung, 2, f 

Ngô Thị Ngon, 31, f 

Nguyễn Thị Khi, 9, f 

Nguyễn Khái, 7, m 

Nguyễn Khối, 3, m 

Nguyễn Thị Hóa, 28, f 

Trần Hai, 9, m 

Trần Ba, 7, m 

Trần Tư, 3, m 

Lê Thị Khứu (Lài) 42, f 

Võ Thị Phụ, 30, f 

Dương Thị Hà, 1, f 

Nguyễn Thị Ba, 5, f 

Cao Thị Em, 61, f 

Nguyễn Thị Quyên, 32, f 

Lý Thị Hai, 9, f 

Lý Văn Sinh, 6, m 

Nguyễn Thị Yên, 29, f 

Ngô Thị Cát (Một), 45, f 

Nguyễn Thị Một, 23, f 

Nguyễn Duy Thanh, 15, m 

Trần Thị Bé, 3, f 

Ngô Đê, 6, m 

Ngô Lê, 4, m 

Ngô Xin, 15, m 

Phạm Thị Đạo, 48, f 

Đỗ Thị Kiêu, 70, f 

Võ Thị Vai, 49, f 

Nguyễn Thị Tỵ, 65, f 

Nguyễn Nhơn, 50, m 

Nguyễn Thị Bủng, 13, f 

Nguyễn Thị Chúa, 10, f 

Võ Song, 25, m 

Ngô Ngọ, 55, m 

Ngô Tự, 15, m 

Ngô Sinh, 63, m 

Ngô Đắc, 40, m 

Ngô Thị Biết, 45, f 

Ngô Các, 46, m 

Phạm Hùng, 78, m 



67

Lê Thị Dược, 36, f 

Phạm Sẫn, 12, m 

Phạm Thị Thanh, 6, f 

Nguyễn Thị Phước, 62, f 

Nguyễn Thị Ba, 12, f 

Bùi Thị Biết, 37, f 

Nguyễn Thị Muối, 3, f 

Bùi Thị Bông, 76, f 

Nguyễn Thị Chút, 24, f 

Nguyễn Văn Chạy, 3, m 

Đinh Thị Hải, 67, f 

Nguyễn Thị Thông, 38, f 

Nguyển Thị Dung, 6, f 

Nguyễn Kỳ, 14, m 

Phạm Quy, 80, m 

Nguyễn Thị Quý, 76, f 

Phạm Thị Có, 56, f 

Nguyễn Thị Thắm, 12, f 

Nguyễn Thị Hồng, 11, f 

Nguyễn Thị Vân, 7, f 

Đỗ Còn (Ngộ), 65, m 

Đỗ Duy Hạt, 5, m 

Đỗ Duy Thành, 11, m 

Đỗ Thị Nhựt, 7, f 

Nguyễn Nhiều, 47, m 

Nguyễn Chốn, 68, m 

Nguyễn Toàn, 21, m 

Đỗ Xúc, 61, m 

Nguyễn Thị Đây, 50, f 

Phạm Thị Thịnh, 3, f 

Phạm Thị Thư, 1, f 

Đỗ Thị Bảy, 21, f 

Nguyễn Thị Tương, 46, f 

Trương Thị Đâu, 45, f 

Lê Thị Tữu, 70, f 

Phạm Thị Thơ, 64, f 

Nguyễn Thị Bi, 17, f 

Nguyễn Thị Thu, 8, f 

Trương Nhị, 33, m 

Nguyễn Thị Chấn, 31, f 

Trương Bốn, 13, m 

Trương Năm, 6, m 

Trương Thị Sáu, 4, f 

Trương Thị Bãy, 3, f 

Nguyễn Thị Chua, 56, f 

Nguyễn Thị Đào, 8, f 

Lê Thị Thi, 30, f 

Nguyễn Thị Thuyền, 5, f 
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Nguyễn Cu, 2, m 

Nguyễn Hay, 57, m 

Đỗ Thị Hành, 58, f 

Nguyễn Hay, 21, m 

Nguyễn Cương, 3, m 

Nguyễn Giác, 1, m 

Nguyễn Hân, 2, m 

Nguyễn Thị Bảy, 19, f 

Nguyễn Thị Dân, 18, f 

Đỗ Thị Sương, 70, m 

Trương Giảng, 55, m 

Đỗ Thị Hiệp, 57, f 

Nguyễn Thị Tưởng, 22, f 

Nguyễn Ca, 2, m 

Đỗ Cu Bảy, 9, m 

Đỗ Cu, 3, m 

Trương Thơ, 72, m 

Trương Thị Mai, 43, f 

Lê Thị Bày, 45, f 

Trương Thị Sửu, 18, f 

Trương Kiết, 18, m 

Trương Thị Nếp, 9, f 

Trương Thị Du, 1, f 

Trương Sung, 62, m 

Phạm Mục Lai, 70, m 

Nguyễn Đa (Xí), 6, m 

Trần Đâu, 80, m 

Trần Đốc, 48, m 

Lê Thị Tất, 43, f 

Trần Hùng Sinh, 18, m 

Trần Thế, 5, m 

Đỗ Thị Xuyến, 68, f 

Đỗ Thị Lợi, 34, f 

Trương Thị Ba, 8, f 

Trương Thị Khai, 6, f 

Trương Tấn, 14, m 

Trương Củ, 12, m 

Trương Thị Xĩ, 8, f 

Trương Thị Bích, 10, f 

Trương Kích, 6, m 

Phạm Thị Nhi, 65, f 

Nguyễn Thị Cung, 57, f 

Đỗ Trợ, 35, m 

Đỗ Thị Nhành, 7, f 

Đỗ Thị Bé, 9, f 

Đỗ Cu, 5, m 

Đỗ Thị Lộc, 7, f 

Đỗ Cu, 1, m 
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Phạm Thị Em, 34, f 

Đỗ Thị Hồ, 23, f 

Nguyễn Thị Chúc, 55, f 

Nguyễn Văn Đức, 3, m 

Cao Thị Nhúng (Liệu), 62, f 

Nguyễn Thị Dẩu, 36, f 

Phạm Thị Mãi, 12, f 

Phạm Phúc (Đùm), 26, m 

Phạm Thị Nhỏ, 24, f 

Phạm Thị Khánh, 6, f 

Phạm Hòa, 4, m 

Phùng Thị Lý, 24, f 

Phạm Thị Dư, 1, f 

Nguyễn Thị Sâm, 22, f 

Đỗ Thị Nguyệt, 12, f 

Đỗ Dược, 36, m 

Đỗ Thành, 14, m 

Đỗ Thị Nhựt, 7, f

Đỗ Cu, 1, m 

Đỗ Thị Bé, 3, f 

Lê Văn Mỹ, 8, m 

Đỗ Thị Cân, 26, f 

Đỗ Thị Thuộc, 45, f 

Phùng Thị Liễu, 25, f 

Phùng Thị Tiền, 5, f 

Đỗ Đình Tư, 4, m 

Lư Thị Xuân, 34, f 

Nguyễn Thị Thuận, 60, f 

Quảng Thị Vận, 55, f 

Trương Đề, 30, m 

Nguyễn Đá (Hòa), 50, m 

Phạm Thị Lâu, 47, f 

Nguyễn Hiệp, 40, m 

Đỗ Thị Rí, 70, f 

Đỗ Thị Chín, 49, f 

Đỗ Thị Gái, 42, f 

Phạm Thị Tình, 70, f 

Phạm Thị Đạo (Lại), 75, f 

Nguyễn Đối, 70, m 

Nguyễn Thị Núm, 35, f 

Nguyễn Thị Xí, 12, f 

Nguyễn Tại, 72, m 

Nguyễn Gặp, 68, m 

Nguyễn Thị Lãnh, 30, f 

Nguyễn Thị Thành, 28, f 

Nguyễn Cơ, 28, m 

Trương Thị Huyền, 65, f 

Đỗ ch, 56, m 
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Đỗ Dũng, 8, m 

Đặng Hãnh, 63, m 

Trương Thị Nho, 61, f 

Đặng Thị Xí, 4, f 

Đặng Đức, 2, m 

Phạm Lân, 49, m 

Lý Thị Ánh, 30, f 

Phạm Hùng, 14, m 

Phạm Thị Xí, 1, f 

Nguyễn Thị Dận, 27, f 

Phạm Cường, 1, m 

Nguyễn Lựu, 55, m 

Nguyễn Thị Nguyệt, 8, f 

Phạm Thị Hoặc, 31, f 

Nguyễn Thị Liên, 52, f 

Nguyễn Thị Trí, 10, f 

Nguyễn Hóa, 5, m 

Nguyễn Danh, 2, m 

Phùng Thị Hiệp, 30, f 

Nguyễn Thị Huệ, 12, f 

Nguyễn Thị Bé, 3, f 

Lê Thị Bĩnh, 34, f 

Đỗ Thị Nguyệt, 10, f 

Đỗ Bạch, 8, m 

Đỗ Cu, 4, m 

Phạm Thị Ưng, 45, f 

Nguyễn Thị Nguyệt, 8, f 

Nguyễn Cư, 5, m 

Đỗ Thị Mai, 42, f 

Nguyễn Thị Ru, 11, f 

Nguyễn Rân, 9, m 

Nguyễn Cu, 7, m 

Đỗ Phùng, 68, m 

Đỗ Doàn, 20, m 

Phùng Cu, 1, m 

Phạm Thị Tuân, 28, f 

Nguyễn Thị Huynh, 7, f 

Nguyễn Chí, 44, m 

Ngô Thị Tuyết, 46, f 

Võ Thị Thìn, 68, f 

Nguyễn Thị Bích, 45, f 

Nguyễn Thị Bướm, 8, f 

Bùi Tá, 60, m 

Phạm Thị Sở, 50, f 

Nguyễn Thị Lan, 19, f 

Trần Lan (Hậu), 59, m 

Đỗ Thị An, 42, f 

Trần Thị Hương, 17, f 
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Trần Văn Khôi, 15, m 

Trần Văn Sánh, 12, m 

Trần Thị Thu, 10, f 

Trần Thị Hoa, 1, f 

Nguyễn Thị Dương, 12, f 

Nguyễn Mai, 9, m 

Nguyễn Đẹp, 7, m 

Nguyễn Tinh, 4, m 

Nguyễn Tư, 2, m 

Nguyễn Khương, 25, m 

Phạm Thị Tri, 23, f 

Nguyễn Thị Bé, 1, f 

Phạm Kỹ, 20, m 

Phạm Thị Thân, 12, f 

Phạm Thị Lành, 10, f 

Phạm Cỗ, 60, m 

Phạm Quới, 39, m 

Nguyễn Thị Bộ (Tẩu), 49, f 

Trần Thị Hồng, 11, f 

Trần Thị Huệ, 7, f 

Trần Thị Thông, 55, f 

Ngô Da, 20, m 

Ngô Thị Quan, 14, f 

Ngô Thị Minh, 12, f 

Ngô Thị Xí, 7, f 

Ngô Thị Hoa, 8, f 

Ngô Cu, 4, m 

Lê Lý, 70, m 

Võ Thị Bút, 65, f 

Nguyễn Thị Luận, 34, f 

Lê Cổ, 42, m 

Lê Cu, 11, m 

Lê Thị Danh, 9, f 

Lê Thị Biết, 13, f 

Đỗ Thị Dược, 70, f 

Nguyễn Sương, 45, m 

Phạm Nhỏ, 35, m 

Lư Thị Quen, 42, f 

Đỗ Thị Nguyệt, 9, f 

Đỗ Cu, 5, m 

Phạm Thị Xí, 20, f 

Nguyễn Tấn Sanh (Gòi), 
75, m 

Võ Cu Tuấn, 10, m 

Võ Phan, 11, m 

Trần Ân, 45, m 

Trần Chấn, 20, m 

Trần Sương Kinh, 28, m 
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Phạm Nhất, 1, m 

Phạm Xí, 9, m 

Phạm Tân, 5, m 

Nguyễn Kỳ, 52, m 

Trương Luyện, 58, m 

Trương Luyến, 12, m 

Trương Công, 16, m 

Trương Sung, 2, m 

Trương Thị Nhơn, 6, f 

Nguyễn Quyền, 46, m 

Nguyễn Đức Huy, 32, m 

Nguyễn Thị Một, 6, f 

Đỗ Bồng, 10, m 

Nguyễn Hiệp, 52, m 

Đỗ Thị Thuần, 60, f 

Nguyễn Oanh, 10, m 

Nguyễn Thị Anh, 14, f 

Nguyễn Hoàng, 60, m 

Nguyễn Hà, 5, m 

Nguyễn Đắc, 10, m 

Đỗ Kỳ, 57, m 

Đỗ Phưóc, 26, m 

Đỗ Thị Bình, 12, f 

Đỗ Thụy, 10, m 

Phạm Chúc, 62, m 

Phạm Chánh, 1, m 

Phạm Cuộc, 12, m 

Phạm Suy, 41, m 

Phạm Khá, 68, m 

Phạm Tòng, 38, m 

Đào Sơn, 50, m 

Phạm A, 6, m 

Phạm Tuân, 12, m 

Phạm Cổ, 49, m 

Phạm Thị Sính, 19, f 

Phạm Thí Bé, 1, f 

Phạm Thị Em, 6, f 

Nguyễn Thị Mười, 10, f 

Nguyễn Thị Lùn, 13, f 

Nguyễn Một, 50, m 

Nguyễn Dân, 52, m 

Nguyễn Cao, 64, m 

Nguyễn Thị Hoa, 7, f 

Lê Thị Cảnh, 14, f 

Lê Thị Tương, 12, f 

Phạm Thị Kiệt 26, f 

Phạm Thị Thọ, 16, f 

Phạm Thị Hoàng, 40, f 
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Nguyễn Văn Thanh, 5, m 

Nguyễn Văn Cu, 1, m 

Ngô Thị Thi, 7, m 

Nguyễn Toán, 13, m 

Nguyễn Nhiễu, 13, m 

Lê Thị Minh, 2, f 

Nguyễn Thị Kiên, 16, f 

Lê Thị Được, 14, f 

Nguyễn Thị Đụm, 38, f 

Nguyễn Thị Hòa, 16, f 

Nguyễn Thị Nga, 2, f 

Phạm Thị Lưỡng, 2, f 

Phạm Thị Toàn, 49, f 

Đỗ Ngọc Nên, 50, m 

Đỗ Thị Nhâm, 33, f 

Nguyễn Thị Cải, 43, f 

Nguyễn Cẩm, 19, m 

Nguyễn Dưỡng, 39, m 

Đỗ Thị Xí, 2, f 

Dương Thị Hàn, 10, f 

Trần Thị Sỏa, 6, f 

Nguyễn Dương, 55, m 

Trần Thị Phượng, 60, f 

Nguyễn Mỹ, 21, m 

Nguyễn Quân, 18, m

Nguyễn Thị Bườm, 12, f 

Nguyễn Thị Phương, 10, f 

Đỗ Hợp, 8, m 

Nguyễn Thị Trương, 32, f 

Trương Thị Ri, 2, f 

Nguyễn Thị Bình, 6, f 

Nguyễn Thị Bốn, 10, f 

Nguyễn Thị Huỳnh, 15, f 

Ngô Ngọ, 5, m 

Phạm Chiêm, 45, m 

Đỗ Thích, 6, m 

Phạm Tằng, 59, m 

Trương Hiệp, 18, m 

Nguyễn Thị Ngộ, 45, f 

Nguyễn Thị Một, 22, f 

Nguyễn Vận, 15, m 

Trương Thị Diễn, 67, f 

Dương Thị Nhớ, 66, f 

Nguyễn Sinh, 19, m 

Trương Anh, 42, m 

Đỗ Bang, 15, m 

Đỗ Thị Sang, 13, f 

Đỗ Thị Thành, 1, f 
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Đỗ Tất, 9, m 

Đỗ Thị Thảnh, 7, f 

Trần Sơn, 52, m 

Trần Hỏa, 38, m 

Trương Thị Châu, 72, f 

Nguyễn Phương, 12, m 

Phạm Hước, 50, m 

Phạm Thị Mẫn, 10, f 

Phạm Thị Vọng, 71, f 

Võ Thị Cổ, 72, f 

Nguyễn Thị Thịên, 32, f 

Phạm Thị Mới, 70, f 

Phạm Sơn, 42, m 

Phạm Em, 18, m 

Trương Thị Lân, 38, f 

Đỗ Hạnh, 1, m 

Nguyễn Cừ, 11, m 

Phạm Tấn, 9, m 

Trần Kình, 38, m 

Đỗ Phượng, 19, m 

Nguyễn Tâm, 48, m 

Nguyễn Cươi, 10, m 

Nguyễn Thị Tuất, 46, f 

Đỗ Thị Xí, 1, f 

Ngô Thị Biết, 45, f 
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